KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 2 - TUẦN 31
CHỦ ĐỀ: CON NGƯỜI VIỆT NAM
BÀI 23: BÓP NÁT QUẢ CAM
TIẾT 1 - 2: ĐỌC - BÓP NÁT QUẢ CAM
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù
- Đọc đúng, rõ ràng văn bản truyện lịch sử; biết ngắt nghỉ hơi đúng ở dấu câu và đọc lời nhân vật phù hợp.
- Hiểu nội dung câu chuyện: Trần Quốc Toản tuy nhỏ tuổi nhưng có lòng yêu nước, dũng cảm, quyết tâm đánh giặc.
- Trả lời được các câu hỏi đọc hiểu; phân loại được từ ngữ chỉ người, chỉ vật; tạo được câu nêu hoạt động theo gợi ý.
2. Năng lực chung
- Tự chủ và tự học: Chủ động đọc thầm, tìm chi tiết trong văn bản để trả lời câu hỏi.
- Giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi nhóm đôi, nhóm bốn khi đọc hiểu và làm bài tập.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết rút ra bài học về trách nhiệm của học sinh trong học tập, rèn luyện.
3. Phẩm chất
- Yêu nước: Biết tự hào về người anh hùng nhỏ tuổi Trần Quốc Toản, trân trọng truyền thống chống giặc ngoại xâm.
- Trách nhiệm: Có ý thức học tập, giữ kỉ luật, làm việc phù hợp để thể hiện tình yêu quê hương, đất nước.
4. Tích hợp
- Tích hợp QPAN/ANQP: Bồi dưỡng lòng yêu nước, ý thức kỉ luật, biết ơn người có công bảo vệ đất nước; liên hệ việc chào cờ nghiêm túc, chăm học, giữ gìn trường lớp.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, máy chiếu/tivi, tranh minh hoạ bài đọc, tranh cắt từ SGK, thẻ từ ngữ, phiếu câu hỏi đọc hiểu.
- HS: SGK Tiếng Việt 2, Vở bài tập Tiếng Việt, vở ô ly, bút chì.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	TIẾT 1
1. KHỞI ĐỘNG (5 phút)
Mục tiêu: HS gợi nhớ hiểu biết về người anh hùng nhỏ tuổi; tạo tâm thế tìm hiểu câu chuyện lịch sử.

	- GV tổ chức cho HS chia sẻ theo nhóm đôi: Nói tên một người anh hùng nhỏ tuổi mà em biết.
	- HS trao đổi nhóm đôi. Dự kiến: Kim Đồng, Võ Thị Sáu, Lê Văn Tám, Trần Quốc Toản.

	- GV mời một số HS nêu tên nhân vật và điều em biết về nhân vật đó.
	- HS trình bày: Em biết Trần Quốc Toản là người anh hùng nhỏ tuổi, yêu nước, dũng cảm.

	- GV nhận xét, dẫn vào bài: Hôm nay các em đọc câu chuyện Bóp nát quả cam để hiểu vì sao Trần Quốc Toản được gọi là người anh hùng nhỏ tuổi.
	- HS lắng nghe, ghi tên bài: Bóp nát quả cam.

	- GV kết luận: Những người anh hùng nhỏ tuổi tuy còn ít tuổi nhưng có lòng yêu nước, biết làm việc có ích cho đất nước.
	- HS lắng nghe, chuẩn bị đọc bài.

	2. KHÁM PHÁ KIẾN THỨC (27 phút)
Mục tiêu: HS đọc đúng văn bản truyện lịch sử, hiểu nghĩa từ khó, bước đầu nắm tình huống truyện.

	Hoạt động 1: Đọc văn bản

	- GV giới thiệu ngắn gọn: Câu chuyện kể về Trần Quốc Toản trong thời giặc Nguyên sang xâm lược nước ta. Khi đọc, các em chú ý thái độ nóng lòng gặp vua và lòng yêu nước của nhân vật.
	- HS lắng nghe, xác định nhiệm vụ đọc: chú ý nhân vật, sự việc, lời nói của Trần Quốc Toản.

	- GV yêu cầu HS quan sát tranh minh hoạ cảnh Trần Quốc Toản gặp vua và dự đoán: Theo em, Trần Quốc Toản đang xin vua điều gì?

	- HS quan sát tranh. Dự kiến: Trần Quốc Toản xin vua cho đánh giặc, xin được bàn việc nước.

	- GV đọc mẫu toàn bài; hướng dẫn giọng đọc: giọng kể rõ ràng, chậm rãi; giọng Trần Quốc Toản mạnh mẽ, tha thiết; giọng vua ôn tồn, khen ngợi.
	- HS lắng nghe GV đọc mẫu, đọc thầm theo trong SGK.

	- GV hỏi: Bài đọc có thể chia thành mấy đoạn? Mỗi đoạn nêu sự việc gì?
	- HS trả lời: Bài có thể chia 3 đoạn: đoạn 1 Trần Quốc Toản nóng lòng muốn gặp vua; đoạn 2 Trần Quốc Toản xin vua cho đánh giặc và được vua khen; đoạn 3 Trần Quốc Toản ấm ức, vô tình bóp nát quả cam.

	- GV tổ chức HS đọc nối tiếp từng đoạn lần 1; yêu cầu cả lớp lắng nghe để phát hiện lỗi phát âm.
	- HS đọc nối tiếp đoạn; HS khác theo dõi, nhận xét bạn đọc đúng hay chưa.

	- GV hỏi: Trong bài có những từ nào khó đọc hoặc dễ đọc sai?
	- HS nêu: Giặc Nguyên, Trần Quốc Toản, thuyền rồng, xăm xăm, thanh gươm, ôn tồn, nghiến răng.

	- GV hướng dẫn luyện đọc từ khó theo cá nhân - nhóm - đồng thanh; nhắc HS đọc rõ các tiếng có vần khó và tên riêng.
	- HS luyện đọc: Giặc Nguyên, thuyền rồng, xăm xăm, thanh gươm, nghiến răng.

	- GV hướng dẫn đọc câu dài: “Quốc Toản làm trái phép nước,/ lẽ ra phải trị tội.// Nhưng còn trẻ mà đã biết lo việc nước,/ ta có lời khen.”
	- HS luyện đọc câu dài, biết ngắt nghỉ sau các cụm ý và đọc giọng vua ôn tồn.

	- GV giải nghĩa từ ngữ: Giặc Nguyên là giặc từ phương Bắc; Trần Quốc Toản là một thiếu niên anh hùng tham gia kháng chiến chống giặc Nguyên.
	- HS lắng nghe, nhắc lại nghĩa từ bằng lời của mình.

	- GV tổ chức HS luyện đọc nhóm 4; mỗi bạn đọc một đoạn, bạn còn lại theo dõi, góp ý cách ngắt nghỉ.
	- HS luyện đọc trong nhóm 4; góp ý cho bạn đọc rõ, đúng giọng nhân vật.

	- GV mời một số nhóm thi đọc trước lớp; nhận xét giọng đọc và tinh thần hợp tác của nhóm.
	- Đại diện nhóm đọc; lớp nhận xét nhóm đọc đúng, rõ lời nhân vật.

	3. VẬN DỤNG (3 phút)
Mục tiêu: HS liên hệ bước đầu với ý thức yêu nước, trách nhiệm phù hợp lứa tuổi.

	- GV hỏi: Là học sinh lớp 2, em có thể làm việc gì để thể hiện tình yêu quê hương, đất nước?
	- HS nêu: Em chăm học, giữ gìn trường lớp, chào cờ nghiêm túc, biết kính trọng người có công bảo vệ đất nước.

	- GV nhận xét, dặn HS đọc lại bài ở nhà để tiết sau tìm hiểu kĩ nội dung câu chuyện.
	- HS lắng nghe và chuẩn bị bài.

	TIẾT 2
Hoạt động 2: Đọc hiểu (15 phút)
Mục tiêu: HS trả lời đúng câu hỏi đọc hiểu, nhận biết lòng yêu nước và sự dũng cảm của Trần Quốc Toản.

	- GV nêu nhiệm vụ: Các em đọc thầm lại bài, tìm chi tiết trong từng đoạn để trả lời câu hỏi.
	- HS đọc thầm, dùng bút chì gạch chân chi tiết quan trọng.

	- GV hỏi: 1. Trần Quốc Toản xin gặp vua để làm gì?
	- HS trả lời: Trần Quốc Toản xin gặp vua để nói việc cho giặc mượn đường là mất nước và xin vua cho đánh giặc.

	- GV giao nhiệm vụ nhóm đôi: Tìm chi tiết cho thấy Trần Quốc Toản rất nóng lòng gặp vua.
	- HS trao đổi nhóm đôi. Dự kiến: Đợi mãi không gặp được vua, cậu liều chết xô mấy người lính gác, xăm xăm xuống bến.

	- GV hỏi: 3. Vua khen Trần Quốc Toản thế nào?
	- HS trả lời: Vua khen Trần Quốc Toản còn trẻ mà đã biết lo việc nước.

	- GV yêu cầu HS quan sát tranh và nêu thái độ của mọi người khi vua ban cam cho Trần Quốc Toản.

	- HS quan sát tranh. Dự kiến: Vua ôn tồn ban cam; Trần Quốc Toản nhận cam nhưng trong lòng còn ấm ức vì chưa được dự bàn việc nước.

	- GV hỏi: 4. Vì sao được vua khen mà Trần Quốc Toản vẫn ấm ức?
	- HS trả lời: Vì vua ban cam quý nhưng vẫn xem cậu như trẻ con, không cho cậu dự bàn việc nước.

	- GV hỏi: 5. Việc Trần Quốc Toản vô tình bóp nát quả cam thể hiện điều gì?
	- HS trả lời: Việc đó thể hiện Trần Quốc Toản rất căm giận quân giặc, rất lo việc nước và quyết tâm đánh giặc.

	- GV nêu câu hỏi dẫn: Khi nghe câu chuyện Trần Quốc Toản xin đánh giặc, em hiểu thế nào là yêu nước đối với một học sinh nhỏ tuổi?
	- HS nêu: Yêu nước là chăm học, giữ kỉ luật, yêu quê hương, biết ơn người bảo vệ Tổ quốc, không làm việc xấu.

	- Tích hợp QPAN/ANQP: GV diễn giải: Trần Quốc Toản còn nhỏ tuổi nhưng biết lo cho vận mệnh đất nước, không sợ nguy hiểm khi bày tỏ ý chí chống giặc. Với học sinh lớp 2, yêu nước không phải là làm việc lớn như người xưa mà bắt đầu từ những việc hằng ngày: chào cờ nghiêm túc, học tốt, giữ gìn trường lớp, yêu quý lịch sử dân tộc, biết ơn bộ đội và những người đã bảo vệ Tổ quốc. Khi đất nước bình yên, mỗi em cần rèn kỉ luật, trung thực, đoàn kết để sau này trở thành người có ích.
	- HS lắng nghe; nhắc lại việc làm phù hợp: chào cờ nghiêm túc, chăm học, giữ gìn trường lớp, biết ơn người bảo vệ Tổ quốc.

	- GV kết luận nội dung bài: Câu chuyện ca ngợi Trần Quốc Toản tuy nhỏ tuổi nhưng có lòng yêu nước, dũng cảm, quyết tâm đánh giặc.
	- HS nhắc lại nội dung chính của bài.

	Hoạt động 3: Luyện đọc lại (7 phút)
Mục tiêu: HS đọc diễn cảm một đoạn truyện, thể hiện đúng lời nhân vật.

	- GV chọn đoạn đối thoại giữa Trần Quốc Toản và vua, đọc mẫu một lượt.
	- HS lắng nghe, đánh dấu chỗ ngắt nghỉ và lời nhân vật trong SGK.

	- GV tổ chức HS luyện đọc phân vai theo nhóm 4: người kể, Trần Quốc Toản, vua, lính/các nhân vật phụ.
	- HS phân vai, luyện đọc; đổi vai để nhiều bạn được đọc.

	- GV mời 2 nhóm đọc trước lớp, nhận xét giọng đọc, phát âm và thái độ tự tin.
	- HS đọc trước lớp; nhóm khác nhận xét bằng lời lịch sự.

	Hoạt động 4: Luyện tập theo văn bản đọc (10 phút)
Mục tiêu: HS phân loại được từ ngữ chỉ người, chỉ vật; tạo câu nêu hoạt động theo mẫu.

	Bài tập 1: Xếp các từ ngữ dưới đây vào nhóm thích hợp.

	- HS đọc đề, nêu yêu cầu: xếp từ vào nhóm “Từ ngữ chỉ người” và “Từ ngữ chỉ vật”.

	- GV yêu cầu HS đọc các từ: Trần Quốc Toản, vua, thuyền rồng, quả cam, lính, sứ thần, thanh gươm; làm việc nhóm 4.
	- HS làm nhóm 4. Đáp án: Từ ngữ chỉ người: Trần Quốc Toản, vua, lính, sứ thần. Từ ngữ chỉ vật: thuyền rồng, quả cam, thanh gươm.

	Bài tập 2: Kết hợp ô chữ bên trái với ô chữ bên phải để tạo câu nêu hoạt động.
	- HS đọc đề và quan sát các ô chữ.

	- GV hướng dẫn HS nối cụm “Trần Quốc Toản” với các cụm phù hợp để tạo câu có nghĩa.
	- HS nêu câu: Trần Quốc Toản là một cậu bé có lòng yêu nước. Trần Quốc Toản xô mấy người lính gác, xăm xăm xuống bến để gặp vua. Trần Quốc Toản trẻ tuổi mà dũng cảm.

	- GV nhận xét, chốt: Khi ghép từ tạo câu, các em cần đọc lại để xem câu đã đủ ý, rõ nghĩa chưa.
	- HS lắng nghe, sửa câu nếu cần.

	4. VẬN DỤNG (3 phút)
Mục tiêu: HS biết kể ngắn điều em học được từ nhân vật Trần Quốc Toản.

	- GV yêu cầu HS nói một câu bắt đầu bằng: “Em học được ở Trần Quốc Toản...”
	- HS nêu: “Em học được ở Trần Quốc Toản lòng yêu nước.” “Em học được sự dũng cảm và quyết tâm.”

	- GV dặn HS luyện đọc lại bài và chuẩn bị tiết viết chữ hoa Q kiểu 2.
	- HS lắng nghe, ghi nhớ.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT HỌC (NẾU CÓ)



BÀI 23: BÓP NÁT QUẢ CAM
TIẾT 3: VIẾT - CHỮ HOA Q (KIỂU 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù
- Biết viết chữ hoa Q kiểu 2 cỡ vừa và cỡ nhỏ đúng mẫu, đúng quy trình.
- Viết đúng câu ứng dụng: Trần Quốc Toản là người anh hùng nhỏ tuổi.
- Biết trình bày bài viết sạch đẹp, đúng khoảng cách, viết hoa đúng tên riêng.
2. Năng lực chung
- Tự chủ và tự học: Tự quan sát mẫu chữ, luyện viết và tự soát lỗi.
- Giao tiếp và hợp tác: Biết đổi vở, nhận xét nhẹ nhàng để cùng sửa lỗi.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết phát hiện lỗi viết sai độ cao, khoảng cách và điều chỉnh.
3. Phẩm chất
- Chăm chỉ: Kiên trì luyện viết đúng, viết đẹp.
- Trách nhiệm: Giữ vở sạch, viết cẩn thận, không bỏ dở nhiệm vụ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Mẫu chữ hoa Q kiểu 2, câu ứng dụng, tranh cắt phần viết trong SGK, bảng phụ/máy chiếu.
- HS: Vở Tập viết, bảng con, phấn/bút chì.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. KHỞI ĐỘNG (3 phút)
Mục tiêu: HS gợi nhớ tên nhân vật trong bài đọc và chuẩn bị vào tiết viết.

	- GV tổ chức trò chơi “Tên riêng viết đúng”: HS nêu nhanh tên nhân vật trong bài Bóp nát quả cam.
	- HS nêu: Trần Quốc Toản, vua, Giặc Nguyên.

	- GV dẫn vào bài: Hôm nay các em luyện viết chữ hoa Q kiểu 2 và câu ứng dụng về người anh hùng nhỏ tuổi Trần Quốc Toản.
	- HS lắng nghe, ghi tên bài.

	2. KHÁM PHÁ KIẾN THỨC (12 phút)
Mục tiêu: HS nhận biết đặc điểm chữ hoa Q kiểu 2, hiểu ý nghĩa câu ứng dụng.

	Hoạt động 1: Hướng dẫn viết chữ hoa Q kiểu 2

	- GV yêu cầu HS quan sát mẫu chữ hoa Q kiểu 2 trong SGK, nêu độ cao, độ rộng và nét chính của chữ.

	- HS quan sát; nêu: chữ Q kiểu 2 cao 5 li, gồm nét cong và nét lượn; cần viết mềm mại, đúng điểm đặt bút.

	- GV viết mẫu chữ Q kiểu 2 trên bảng, vừa viết vừa nêu điểm đặt bút, hướng đưa bút và điểm dừng bút.
	- HS quan sát, dùng ngón tay viết theo trên không.

	- GV cho HS luyện viết chữ Q kiểu 2 trên bảng con; sửa lỗi về độ cao, nét cong, khoảng cách.
	- HS viết bảng con, giơ bảng; tự sửa lỗi theo nhận xét của GV.

	Hoạt động 2: Hướng dẫn viết câu ứng dụng

	- GV gọi HS đọc câu ứng dụng: Trần Quốc Toản là người anh hùng nhỏ tuổi.
	- HS đọc cá nhân, đồng thanh câu ứng dụng.

	- GV hỏi: Câu ứng dụng nói về ai? Nhân vật ấy có điểm gì đáng quý?
	- HS trả lời: Câu nói về Trần Quốc Toản; bạn nhỏ tuổi nhưng yêu nước, dũng cảm.

	- GV hướng dẫn HS nhận xét chữ viết hoa trong câu: Trần, Quốc, Toản viết hoa vì là tên riêng; đầu câu viết hoa, cuối câu có dấu chấm.
	- HS nêu lại: Tên riêng Trần Quốc Toản phải viết hoa chữ cái đầu mỗi tiếng.

	3. LUYỆN TẬP - THỰC HÀNH (15 phút)
Mục tiêu: HS viết đúng chữ hoa Q kiểu 2 và câu ứng dụng vào vở.

	- GV nêu yêu cầu viết vở: viết chữ hoa Q kiểu 2 cỡ vừa, cỡ nhỏ và câu ứng dụng theo mẫu.
	- HS mở vở, chuẩn bị bút và ngồi đúng tư thế.

	- GV nhắc tư thế ngồi viết: lưng thẳng, mắt cách vở 25–30 cm, tay giữ vở, viết chậm và đều nét.
	- HS điều chỉnh tư thế ngồi viết.

	- GV cho HS viết bài; quan sát, hỗ trợ HS viết còn chậm hoặc sai nét.
	- HS viết bài vào vở, giữ khoảng cách giữa các tiếng, viết tên riêng đúng quy định.

	- GV yêu cầu HS đổi vở theo cặp để soát lỗi; chọn một số bài viết đẹp để nhận xét.
	- HS đổi vở, nhận xét nhẹ nhàng; tự sửa lỗi nếu có.

	4. VẬN DỤNG (5 phút)
Mục tiêu: HS liên hệ ý nghĩa câu ứng dụng với việc học tập và rèn luyện.

	- GV hỏi: Em cần làm gì để xứng đáng với những người anh hùng nhỏ tuổi trong lịch sử?
	- HS nêu: Em chăm học, biết giữ kỉ luật, giúp bạn, yêu quê hương đất nước.

	- GV nhận xét, dặn HS luyện viết thêm chữ Q kiểu 2 và ghi nhớ cách viết hoa tên người.
	- HS lắng nghe, ghi nhớ.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT HỌC (NẾU CÓ)

BÀI 23: BÓP NÁT QUẢ CAM
TIẾT 4: NÓI VÀ NGHE - KỂ CHUYỆN BÓP NÁT QUẢ CAM
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù
- Nhận biết được sự việc trong từng tranh minh hoạ câu chuyện.
- Kể lại được từng đoạn câu chuyện theo tranh; biết dùng lời kể của mình, không đọc nguyên văn.
- Biết lắng nghe bạn kể, nhận xét lời kể đúng mực.
2. Năng lực chung
- Tự chủ và tự học: Tự quan sát tranh, ghi nhớ sự việc và tập kể.
- Giao tiếp và hợp tác: Kể chuyện theo cặp/nhóm, biết lắng nghe và góp ý.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết lựa chọn lời kể phù hợp, thêm cảm xúc cho nhân vật.
3. Phẩm chất
- Yêu nước: Khâm phục lòng yêu nước, sự dũng cảm của Trần Quốc Toản.
- Trách nhiệm: Có thái độ nghiêm túc khi nghe bạn kể, không ngắt lời bạn.
4. Tích hợp
- Tích hợp AI - YCCĐ 2.A1.2: HS biết AI/ChatGPT/Gemini có thể gợi ý trình tự kể chuyện theo tranh, nhưng cần kiểm tra lại với tranh SGK, tự kể bằng lời của mình và không nhập thông tin cá nhân.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Tranh 4 đoạn câu chuyện cắt từ SGK, thẻ vai nhân vật, máy chiếu, một gợi ý kể chuyện ngắn do GV chuẩn bị.
- HS: SGK, vở ghi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. KHỞI ĐỘNG (3 phút)
Mục tiêu: HS nhớ lại các sự việc chính trong truyện Bóp nát quả cam.

	- GV tổ chức trò chơi “Bức tranh bí mật”: GV lần lượt che một phần tranh, HS đoán sự việc trong truyện.
	- HS quan sát, đoán: Trần Quốc Toản gặp lính gác, gặp vua, nhận cam, bóp nát quả cam.

	- GV dẫn vào bài: Tiết học này các em kể lại câu chuyện Bóp nát quả cam theo tranh.
	- HS lắng nghe, nhắc lại tên bài.

	2. KHÁM PHÁ KIẾN THỨC (10 phút)
Mục tiêu: HS quan sát tranh, xác định đúng sự việc ở từng tranh.

	Hoạt động 1: Nêu sự việc trong từng tranh

	Bài tập 1: Nêu sự việc trong từng tranh.

	- HS đọc yêu cầu, quan sát 4 tranh trong SGK.

	- GV hỏi: Tranh 1 vẽ sự việc gì? Trần Quốc Toản xô những người lính gác để đi đâu?
	- HS trả lời: Trần Quốc Toản xô lính gác để xuống bến gặp vua.

	- GV hỏi: Tranh 2 vẽ sự việc gì? Trần Quốc Toản nói với vua điều gì?
	- HS trả lời: Trần Quốc Toản quỳ trước vua và xin vua cho đánh giặc.

	- GV hỏi: Tranh 3 vẽ sự việc gì? Vua nói với Trần Quốc Toản điều gì?
	- HS trả lời: Vua khen Trần Quốc Toản còn trẻ mà biết lo việc nước và ban cho cậu một quả cam.

	- GV hỏi: Tranh 4 vẽ sự việc gì? Quả cam trên tay Trần Quốc Toản thế nào?
	- HS trả lời: Trần Quốc Toản xòe tay cho mọi người xem; quả cam đã bị bóp nát.

	- GV kết luận: Bốn tranh thể hiện trình tự câu chuyện từ lúc Trần Quốc Toản quyết gặp vua đến khi cậu vô tình bóp nát quả cam vì căm giận giặc.
	- HS lắng nghe, ghi nhớ trình tự kể chuyện.

	3. LUYỆN TẬP - THỰC HÀNH (17 phút)
Mục tiêu: HS kể lại từng đoạn câu chuyện theo tranh, biết dùng lời kể của mình.

	Hoạt động 2: Kể lại từng đoạn câu chuyện theo tranh

	Bài tập 2: Kể lại từng đoạn câu chuyện theo tranh.
	- HS đọc yêu cầu, chuẩn bị kể theo 4 tranh.

	- GV hướng dẫn: Mỗi tranh kể một đoạn; khi kể cần nêu nhân vật, việc xảy ra, lời nói quan trọng và cảm xúc của nhân vật.
	- HS lắng nghe, ghi nhớ tiêu chí kể: đủ ý, rõ lời, đúng trình tự.

	- GV cho HS luyện kể cá nhân trong 2 phút, sau đó kể theo nhóm 4, mỗi bạn kể một tranh.
	- HS luyện kể cá nhân; kể trong nhóm; góp ý cho bạn về nội dung và giọng kể.

	- GV mời 2 nhóm kể nối tiếp trước lớp; nhắc HS kể tự nhiên, không đọc nguyên văn SGK.
	- Nhóm kể trước lớp; lớp nhận xét theo tiêu chí: đúng trình tự, đủ ý, giọng kể tự tin.

	- GV nêu câu hỏi dẫn: Nếu cô dùng ChatGPT hoặc Gemini để tạo gợi ý kể chuyện theo tranh, các em có nên chép nguyên lời gợi ý không? Vì sao?
	- HS nêu: Không nên chép nguyên; cần xem gợi ý có đúng tranh không, tự kể bằng lời của mình và không nhập thông tin cá nhân.

	- Tích hợp AI - YCCĐ 2.A1.2: GV diễn giải: Công cụ AI như ChatGPT/Gemini có thể giúp GV tạo nhanh gợi ý sắp xếp sự việc hoặc gợi ý từ ngữ kể chuyện. Tuy nhiên, AI có thể thiếu chi tiết hoặc sắp xếp chưa đúng tranh SGK. Khi sử dụng gợi ý AI, các em cần kiểm tra lại với tranh, với nội dung bài đã học, chỉ chọn ý phù hợp, không sao chép nguyên văn và không nhập họ tên, địa chỉ, số điện thoại của mình. Người kể chuyện cuối cùng vẫn là các em, nên lời kể cần tự nhiên, đúng hiểu biết của mình.
	- HS lắng nghe; nhắc lại 3 điều: kiểm tra với tranh SGK, tự kể bằng lời của mình, không nhập thông tin riêng tư.

	- GV nhận xét, tuyên dương nhóm kể rõ ràng; bổ sung cho HS còn thiếu chi tiết.
	- HS lắng nghe, sửa lời kể của mình.

	4. VẬN DỤNG (5 phút)
Mục tiêu: HS biết kể câu chuyện cho người thân và bày tỏ cảm nghĩ về Trần Quốc Toản.

	- GV yêu cầu HS nói một câu cảm nghĩ về người anh hùng nhỏ tuổi Trần Quốc Toản.
	- HS nêu: Em khâm phục Trần Quốc Toản vì bạn nhỏ tuổi nhưng rất yêu nước và dũng cảm.

	- GV giao việc về nhà: Kể cho người thân nghe về người anh hùng nhỏ tuổi Trần Quốc Toản.
	- HS ghi nhớ nhiệm vụ về nhà.
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BÀI 24: CHIẾC RỄ ĐA TRÒN
TIẾT 1 - 2: ĐỌC - CHIẾC RỄ ĐA TRÒN
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù
- Đọc đúng, rõ ràng văn bản truyện; biết ngắt nghỉ hợp lí ở câu dài, đọc lời Bác Hồ nhẹ nhàng, ân cần.
- Hiểu nội dung bài đọc: Bác Hồ yêu thương, quan tâm đến thiếu nhi và có ý thức giữ gìn, chăm sóc cây xanh.
- Trả lời được câu hỏi đọc hiểu; chọn đúng từ phù hợp với chỗ trống; nhận biết tác dụng của dấu chấm than trong câu.
2. Năng lực chung
- Tự chủ và tự học: Chủ động đọc thầm, tìm chi tiết trong bài để trả lời câu hỏi.
- Giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi nhóm đôi, nhóm bốn khi đọc hiểu và làm bài tập.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết liên hệ việc làm nhỏ để chăm sóc cây xanh, làm việc tốt vì mọi người.
3. Phẩm chất
- Nhân ái: Biết yêu thương, quan tâm đến bạn bè, thiếu nhi và mọi người xung quanh.
- Trách nhiệm: Có ý thức chăm sóc cây xanh, giữ gìn môi trường học tập.
4. Tích hợp
- Tích hợp lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống: Giáo dục HS kính yêu Bác Hồ, biết làm việc tốt vì mọi người, chăm sóc cây xanh.
- Tích hợp AI - YCCĐ 2.B1.1: HS nhận biết AI đôi khi có thể thiên kiến, gợi ý chưa công bằng; con người cần kiểm tra để không bỏ sót, thiên vị ai.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, máy chiếu/tivi, tranh minh hoạ bài đọc, tranh Bác Hồ và thiếu nhi, thẻ từ, phiếu tình huống AI thiên kiến.
- HS: SGK Tiếng Việt 2, VBT, vở ghi, bút chì.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	TIẾT 1
1. KHỞI ĐỘNG (5 phút)
Mục tiêu: HS gợi nhớ tình cảm của thiếu nhi với Bác Hồ; tạo hứng thú đọc bài mới.

	- GV tổ chức cho HS hát một bài hát về Bác Hồ với thiếu niên, nhi đồng.
	- HS hát một đoạn bài hát quen thuộc về Bác Hồ, ví dụ: Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng.

	- GV hỏi: Qua bài hát, em thấy thiếu nhi dành tình cảm gì cho Bác Hồ?
	- HS nêu: Thiếu nhi kính yêu Bác, nhớ ơn Bác và muốn làm nhiều việc tốt.

	- GV yêu cầu HS quan sát tranh đầu bài và dự đoán: Các bạn nhỏ đang làm gì trong khu vườn?

	- HS quan sát tranh. Dự kiến: Các bạn nhỏ đang vui chơi gần cây đa, chạy qua vòng lá tròn.

	- GV dẫn vào bài: Bài Chiếc rễ đa tròn sẽ cho các em thấy một việc làm rất nhỏ nhưng chứa đựng tình yêu thương lớn của Bác Hồ dành cho thiếu nhi.
	- HS lắng nghe, ghi tên bài.

	2. KHÁM PHÁ KIẾN THỨC (27 phút)
Mục tiêu: HS đọc đúng văn bản, hiểu từ khó và nắm được việc làm của Bác Hồ với chiếc rễ đa.

	Hoạt động 1: Đọc văn bản

	- GV giới thiệu ngắn gọn bài đọc: Câu chuyện kể về việc Bác Hồ nhặt một chiếc rễ đa và hướng dẫn chú cần vụ trồng để sau này thiếu nhi có chỗ vui chơi.
	- HS lắng nghe, xác định nhiệm vụ đọc: chú ý việc làm và lời nói của Bác.

	- GV đọc mẫu toàn bài; nêu giọng đọc nhẹ nhàng, chậm rãi; giọng Bác ân cần, thân mật; giọng chú cần vụ lễ phép, băn khoăn.
	- HS lắng nghe GV đọc mẫu, đọc thầm theo trong SGK.

	- GV hỏi: Bài đọc có thể chia thành mấy đoạn? Mỗi đoạn nói về sự việc gì?
	- HS trả lời: Bài có thể chia 3 đoạn: Bác thấy rễ đa và bảo chú cần vụ trồng; Bác hướng dẫn cuốn rễ đa thành vòng tròn; nhiều năm sau cây đa thành chỗ vui chơi cho thiếu nhi.

	- GV tổ chức HS đọc nối tiếp từng đoạn lần 1; cả lớp lắng nghe, phát hiện lỗi phát âm.
	- HS đọc nối tiếp đoạn; HS khác nhận xét phát âm, ngắt nghỉ.

	- GV hỏi: Em thấy từ nào khó đọc hoặc khó hiểu trong bài?
	- HS nêu: ngoằn ngoèo, tần ngần, cần vụ, cuốn, buộc, vòng lá tròn.

	- GV hướng dẫn luyện đọc từ khó theo cá nhân - nhóm - đồng thanh; nhắc HS đọc rõ các tiếng có âm đầu và vần dễ lẫn.
	- HS luyện đọc: ngoằn ngoèo, tần ngần, cần vụ, buộc, vòng lá tròn.

	- GV hướng dẫn đọc câu dài: “Nói rồi,/ Bác cuộn chiếc rễ thành một vòng tròn,/ cùng chú cần vụ buộc nó tựa vào hai cái cọc,/ sau đó mới vùi hai đầu rễ xuống đất.”
	- HS luyện đọc câu dài, biết ngắt nghỉ theo cụm ý.

	- GV giải nghĩa từ: “ngoằn ngoèo” là uốn lượn theo nhiều hướng; “tần ngần” là còn đang suy nghĩ, chưa biết nên làm gì; “cần vụ” là người làm công việc chăm sóc Bác Hồ.
	- HS lắng nghe, nhắc lại nghĩa từ bằng lời của mình.

	- GV tổ chức HS luyện đọc nhóm 3; mỗi bạn đọc một đoạn, bạn khác góp ý cách phát âm và giọng đọc.
	- HS luyện đọc trong nhóm, góp ý cho nhau nhẹ nhàng.

	- GV mời một số nhóm đọc trước lớp; nhận xét giọng đọc và sự tiến bộ của HS.
	- Đại diện nhóm đọc; lớp nhận xét nhóm đọc rõ, đúng giọng.

	3. VẬN DỤNG (3 phút)
Mục tiêu: HS bước đầu liên hệ việc chăm sóc cây xanh ở trường, lớp.

	- GV hỏi: Nếu thấy một cây nhỏ bị nghiêng hoặc một cành cây non bị gãy, em nên làm gì?
	- HS nêu: Em báo cô hoặc bác bảo vệ, không giẫm lên cây, có thể cùng cô chăm sóc cây đúng cách.

	- GV nhận xét, dặn HS đọc lại bài để tiết sau tìm hiểu nội dung.
	- HS lắng nghe, chuẩn bị bài.

	TIẾT 2
Hoạt động 2: Đọc hiểu (15 phút)
Mục tiêu: HS hiểu việc làm của Bác Hồ, trả lời đúng câu hỏi trong SGK và rút ra bài học về tình yêu thương.

	- GV nêu nhiệm vụ: Các em đọc thầm lại bài, tìm chi tiết để trả lời từng câu hỏi.
	- HS đọc thầm bài, gạch chân chi tiết quan trọng.

	- GV hỏi: 1. Thấy chiếc rễ đa nằm trên mặt đất, Bác đã bảo chú cần vụ làm gì?
	- HS trả lời: Bác bảo chú cần vụ cuốn chiếc rễ lại rồi trồng cho nó mọc tiếp.

	- GV hỏi: 2. Bác hướng dẫn chú cần vụ trồng chiếc rễ đa như thế nào?
	- HS trả lời: Bác cuộn chiếc rễ thành một vòng tròn, cùng chú cần vụ buộc nó tựa vào hai cái cọc, sau đó vùi hai đầu rễ xuống đất.

	- GV yêu cầu HS quan sát tranh Bác hướng dẫn chú cần vụ và nêu lại việc làm của Bác.

	- HS quan sát tranh; nêu: Bác đang cầm chiếc rễ đa và hướng dẫn chú cần vụ trồng thành vòng tròn.

	- GV hỏi: 3. Vì sao Bác cho trồng chiếc rễ đa như vậy?
	- HS trả lời: Vì Bác muốn sau này cây đa có vòng lá tròn để thiếu nhi vào thăm vườn Bác có chỗ vui chơi.

	- GV hỏi: 4. Qua bài đọc, em thấy tình cảm của Bác Hồ với thiếu nhi như thế nào?
	- HS trả lời: Bác rất yêu thương, quan tâm, chăm lo cho thiếu nhi; Bác nghĩ đến niềm vui của các em từ việc rất nhỏ.

	- GV nêu câu hỏi dẫn: Trong câu chuyện, Bác Hồ có bỏ quên niềm vui của bạn nhỏ nào không? Nếu một công cụ AI chỉ gợi ý quà tặng cho bạn ở thành phố mà quên bạn vùng sâu, vùng xa, em nhận xét thế nào?
	- HS nêu: Như vậy là chưa công bằng; cần quan tâm đến mọi bạn nhỏ, dù ở nơi nào.

	- Tích hợp AI - YCCĐ 2.B1.1: GV diễn giải: AI học từ dữ liệu do con người cung cấp. Nếu dữ liệu chưa đầy đủ, AI có thể thiên kiến, nghĩa là gợi ý chưa công bằng, chỉ chú ý đến một nhóm người mà bỏ sót nhóm khác. Câu chuyện Chiếc rễ đa tròn nhắc chúng ta biết nghĩ đến niềm vui của tất cả thiếu nhi. Khi dùng AI để gợi ý hoạt động, trò chơi hoặc quà tặng, GV và HS cần kiểm tra xem gợi ý đó có phù hợp với mọi bạn không, có bỏ quên bạn khó khăn, bạn ở xa, bạn có hoàn cảnh khác mình không. Con người phải dùng lòng nhân ái và sự công bằng để kiểm tra kết quả AI.
	- HS lắng nghe; nhắc lại: AI có thể gợi ý chưa công bằng, nên con người cần kiểm tra và quan tâm đến mọi bạn.

	- GV kết luận: Câu chuyện cho thấy Bác Hồ luôn yêu thương, quan tâm đến thiếu nhi; từ một chiếc rễ đa nhỏ, Bác nghĩ đến niềm vui lâu dài của các em.
	- HS nhắc lại nội dung chính của bài.

	Hoạt động 3: Luyện đọc lại (7 phút)
Mục tiêu: HS đọc lại văn bản trôi chảy, thể hiện giọng đọc nhẹ nhàng, tình cảm.

	- GV đọc mẫu đoạn Bác hướng dẫn chú cần vụ trồng chiếc rễ đa.
	- HS lắng nghe, đánh dấu chỗ ngắt nghỉ.

	- GV tổ chức HS luyện đọc đoạn em thích theo nhóm đôi.
	- HS đọc nhóm đôi, góp ý cho nhau về giọng đọc.

	- GV mời HS đọc trước lớp; nhận xét, sửa lỗi phát âm nếu cần.
	- HS đọc trước lớp; lớp nhận xét bạn đọc rõ, đúng giọng.

	Hoạt động 4: Luyện tập theo văn bản đọc (10 phút)
Mục tiêu: HS chọn đúng từ phù hợp với chỗ trống và nhận biết tác dụng của dấu chấm than.

	Bài tập 1: Chọn từ (cuốn, vùi, xới, trồng) phù hợp với mỗi chỗ trống.
[image: ]
	- HS đọc đề và các từ cần chọn.

	a. Chú (...) chiếc rễ này lại rồi (...) cho nó mọc tiếp nhé!
	- HS chọn: Chú cuốn chiếc rễ này lại rồi trồng cho nó mọc tiếp nhé!

	b. Chú cần vụ (...) đất, (...) chiếc rễ xuống.
	- HS chọn: Chú cần vụ xới đất, vùi chiếc rễ xuống.

	Bài tập 2: Tìm trong bài câu có dùng dấu chấm than. Câu đó dùng để làm gì? (chọn ý đúng)
	- HS đọc đề, tìm câu có dấu chấm than trong bài.

	- GV hướng dẫn HS đọc lại lời Bác nói và chọn đáp án đúng.
	- HS nêu: Câu “Chú cuốn chiếc rễ này lại, rồi trồng cho nó mọc tiếp nhé!” dùng để nêu yêu cầu, đề nghị. Đáp án a.

	4. VẬN DỤNG (3 phút)
Mục tiêu: HS liên hệ hành động nhỏ thể hiện tình yêu thương và trách nhiệm.

	- GV hỏi: Em sẽ làm một việc nhỏ nào để lớp học, sân trường xanh hơn?
	- HS nêu: Em tưới cây, không bẻ cành, nhặt lá rụng, bỏ rác đúng nơi quy định.

	- GV dặn HS thực hiện một việc chăm sóc cây xanh ở nhà hoặc ở trường theo hướng dẫn của người lớn.
	- HS lắng nghe, ghi nhớ.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT HỌC (NẾU CÓ)


BÀI 24: CHIẾC RỄ ĐA TRÒN
TIẾT 3: VIẾT - NGHE VIẾT; VIẾT HOA TÊN NGƯỜI; PHÂN BIỆT IU/ƯU, IM/IÊM
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù
- Nghe - viết đúng đoạn văn trong bài Chiếc rễ đa tròn; trình bày đúng đoạn văn.
- Viết đúng tên người được nói đến trong chủ điểm Con người Việt Nam.
- Làm đúng bài tập phân biệt iu/ưu, im/iêm; biết soát lỗi sau khi viết.
2. Năng lực chung
- Tự chủ và tự học: Tự nghe - viết, tự soát lỗi và sửa lỗi.
- Giao tiếp và hợp tác: Biết đổi vở kiểm tra, góp ý lịch sự.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Vận dụng quy tắc chính tả để chọn tiếng/từ đúng.
3. Phẩm chất
- Chăm chỉ: Viết cẩn thận, giữ vở sạch.
- Trách nhiệm: Trung thực khi soát lỗi và biết sửa lỗi của mình.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Bảng phụ đoạn viết, thẻ bài tập chính tả, tranh cắt từ SGK, máy chiếu.
- HS: Vở ô ly, VBT, bảng con, bút chì.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. KHỞI ĐỘNG (3 phút)
Mục tiêu: HS nhớ lại nội dung bài đọc và chuẩn bị nghe - viết.

	- GV hỏi: Trong bài Chiếc rễ đa tròn, Bác Hồ đã làm gì với chiếc rễ đa nhỏ?
	- HS trả lời: Bác hướng dẫn chú cần vụ trồng chiếc rễ đa thành vòng tròn để sau này thiếu nhi có chỗ vui chơi.

	- GV dẫn vào bài chính tả: Hôm nay các em nghe - viết một đoạn trong bài Chiếc rễ đa tròn và luyện viết hoa tên người.
	- HS lắng nghe, chuẩn bị vở viết.

	2. KHÁM PHÁ KIẾN THỨC (8 phút)
Mục tiêu: HS hiểu nội dung đoạn viết, nhận biết từ khó và cách trình bày.

	Hoạt động 1: Tìm hiểu đoạn nghe - viết

	Bài tập 1: Nghe - viết: Chiếc rễ đa tròn (từ Nhiều năm sau đến hình tròn như thế).

	- HS đọc yêu cầu, lắng nghe GV đọc đoạn viết.

	- GV đọc đoạn viết một lượt và hỏi: Đoạn văn nói về điều gì?
	- HS nêu: Đoạn văn nói về chiếc rễ đa lớn lên thành cây đa con có vòng lá tròn; thiếu nhi vào thăm vườn Bác rất thích chui qua chui lại.

	- GV hỏi: Trong đoạn viết có những từ nào dễ viết sai?
	- HS nêu: nhiều năm sau, chiếc rễ, thành cây, thiếu nhi, vui chơi, hình tròn.

	- GV hướng dẫn HS luyện viết từ khó vào bảng con.
	- HS viết bảng con; sửa lỗi theo nhận xét của GV.

	3. LUYỆN TẬP - THỰC HÀNH (18 phút)
Mục tiêu: HS nghe - viết đúng đoạn văn, làm đúng bài tập chính tả.

	- GV đọc từng cụm từ cho HS viết; đọc chậm, rõ ràng, đúng tốc độ.
	- HS nghe - viết vào vở, trình bày đoạn văn sạch đẹp.

	- GV đọc lại toàn đoạn để HS soát lỗi; hướng dẫn HS dùng bút chì gạch chân lỗi.
	- HS soát lỗi, tự sửa lỗi nếu có.

	- GV yêu cầu HS đổi vở theo cặp để kiểm tra lỗi chính tả.
	- HS đổi vở, góp ý nhẹ nhàng và sửa lỗi.

	Bài tập 2: Viết vào vở tên của 2 nhân vật được nói đến trong chủ điểm Con người Việt Nam.
	- HS nêu và viết tên nhân vật. Dự kiến: Mai An Tiêm, Trần Quốc Toản, Bác Hồ.

	Bài tập 3: Chọn a hoặc b. a. Tìm từ ngữ có tiếng chứa iu hoặc ưu.
	- HS quan sát tranh, tìm từ: cứu thương, địu em, cái địu, con cừu, cặp cứu hộ.

	b. Chọn im hoặc iêm thay cho ô vuông: đàn ch..., quả hồng x..., đứng ngh..., màu t...
	- HS chọn: đàn chim, quả hồng xiêm, đứng nghiêm, màu tím.

	4. VẬN DỤNG (6 phút)
Mục tiêu: HS vận dụng quy tắc viết hoa tên người và liên hệ tình cảm kính yêu Bác Hồ.

	- GV hỏi: Khi viết tên Bác Hồ hoặc tên các nhân vật trong chủ điểm, em cần chú ý điều gì?
	- HS trả lời: Cần viết hoa chữ cái đầu mỗi tiếng trong tên riêng.

	- GV nhận xét và dặn HS viết cẩn thận tên người, giữ vở sạch, chuẩn bị bài Luyện từ và câu.
	- HS lắng nghe, ghi nhớ.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT HỌC (NẾU CÓ)

BÀI 24: CHIẾC RỄ ĐA TRÒN
TIẾT 4: LUYỆN TỪ VÀ CÂU - MỞ RỘNG VỐN TỪ VỀ BÁC HỒ VÀ NHÂN DÂN
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù
- Xếp được các từ ngữ theo nhóm chỉ tình cảm của Bác Hồ với thiếu nhi và tình cảm của thiếu nhi với Bác Hồ.
- Chọn đúng từ phù hợp để hoàn thành câu về con người Việt Nam.
- Đặt được tên tranh và nói được một câu về Bác Hồ theo tranh.
2. Năng lực chung
- Tự chủ và tự học: Tự đọc yêu cầu bài tập, hoàn thành nhiệm vụ cá nhân.
- Giao tiếp và hợp tác: Thảo luận nhóm, trình bày và phản hồi kết quả.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết chọn từ phù hợp trong ngữ cảnh, nói câu rõ nghĩa.
3. Phẩm chất
- Nhân ái: Kính yêu Bác Hồ, biết quan tâm đến mọi người.
- Trách nhiệm: Biết ơn các chú bộ đội và có ý thức học tập, giữ kỉ luật.
4. Tích hợp
- Tích hợp QPAN/ANQP: Qua câu “Các chú bộ đội chiến đấu anh dũng để bảo vệ Tổ quốc”, giáo dục HS biết ơn, kính trọng bộ đội, có ý thức chào cờ nghiêm túc, giữ kỉ luật, góp phần giữ gìn an toàn trường lớp.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Tranh bài tập, thẻ từ, bảng phụ, phiếu học tập, máy chiếu.
- HS: SGK, VBT, vở ghi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. KHỞI ĐỘNG (3 phút)
Mục tiêu: HS gợi nhớ các từ ngữ nói về tình cảm với Bác Hồ.

	- GV tổ chức trò chơi “Nói nhanh từ đẹp”: HS nêu một từ thể hiện tình cảm của thiếu nhi với Bác Hồ.
	- HS nêu: kính yêu, nhớ ơn, kính trọng, yêu quý.

	- GV dẫn vào bài: Hôm nay các em mở rộng vốn từ về Bác Hồ và nhân dân, luyện chọn từ phù hợp để hoàn thành câu.
	- HS lắng nghe, chuẩn bị bài.

	2. KHÁM PHÁ KIẾN THỨC (10 phút)
Mục tiêu: HS xếp được từ ngữ theo nhóm tình cảm của Bác Hồ với thiếu nhi và của thiếu nhi với Bác Hồ.

	Hoạt động 1: Mở rộng vốn từ về Bác Hồ và thiếu nhi

	Bài tập 1: Xếp các từ ngữ dưới đây vào nhóm thích hợp.

	- HS đọc đề, đọc các từ: yêu thương, kính yêu, chăm lo, nhớ ơn, kính trọng, quan tâm.

	- GV yêu cầu HS làm nhóm 4: nhóm 1 chọn từ chỉ tình cảm của Bác Hồ với thiếu nhi; nhóm 2 chọn từ chỉ tình cảm của thiếu nhi với Bác Hồ.
	- HS làm nhóm 4. Đáp án: Nhóm 1: yêu thương, chăm lo, quan tâm. Nhóm 2: kính yêu, nhớ ơn, kính trọng.

	- GV gọi đại diện nhóm trình bày, yêu cầu nhóm khác nhận xét.
	- Đại diện nhóm trình bày; nhóm khác nhận xét và bổ sung.

	- GV kết luận: Từ ngữ trong bài giúp chúng ta nói rõ tình cảm của Bác Hồ với thiếu nhi và tình cảm kính yêu, nhớ ơn của thiếu nhi với Bác.
	- HS lắng nghe, đọc lại các từ theo nhóm.

	3. LUYỆN TẬP - THỰC HÀNH (17 phút)
Mục tiêu: HS chọn đúng từ phù hợp để hoàn thành câu; nói được câu về Bác Hồ theo tranh.

	Bài tập 2: Chọn từ phù hợp để hoàn thành câu: anh dũng, thân thiện, cần cù.
	- HS đọc đề và các từ cần chọn.

	a. Người dân Việt Nam lao động rất (...).
	- HS chọn: Người dân Việt Nam lao động rất cần cù.

	b. Các chú bộ đội chiến đấu (...) để bảo vệ Tổ quốc.
	- HS chọn: Các chú bộ đội chiến đấu anh dũng để bảo vệ Tổ quốc.

	c. Người Việt Nam luôn (...) với du khách nước ngoài.
	- HS chọn: Người Việt Nam luôn thân thiện với du khách nước ngoài.

	- GV nêu câu hỏi dẫn: Khi đọc câu “Các chú bộ đội chiến đấu anh dũng để bảo vệ Tổ quốc”, em hiểu mình cần có thái độ thế nào với các chú bộ đội?
	- HS nêu: Em biết ơn, kính trọng các chú bộ đội; em học tập tốt, giữ kỉ luật để xứng đáng với sự bảo vệ của các chú.

	- Tích hợp QPAN/ANQP: GV diễn giải: Các chú bộ đội ngày đêm canh giữ biên giới, biển đảo, bầu trời và bình yên của nhân dân. Từ “anh dũng” giúp chúng ta hiểu sự dũng cảm, kiên trì của người lính khi làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Học sinh lớp 2 thể hiện lòng biết ơn bằng việc chào cờ nghiêm túc, giữ trật tự nơi công cộng, không đùa nghịch nguy hiểm, chăm học và biết nói lời cảm ơn khi gặp các chú bộ đội, công an, bảo vệ trường học. Đó là những việc nhỏ nhưng góp phần hình thành ý thức quốc phòng, an ninh phù hợp với lứa tuổi.
	- HS lắng nghe; nêu việc làm cụ thể: chào cờ nghiêm túc, giữ kỉ luật, biết ơn các chú bộ đội và người giữ gìn an toàn.

	Bài tập 3: Quan sát tranh: a. Đặt tên cho bức tranh. b. Nói một câu về Bác Hồ.

	- HS đọc yêu cầu, quan sát tranh Bác Hồ tưới cây.

	- GV hướng dẫn HS đặt tên ngắn gọn cho bức tranh.
	- HS nêu: Bác Hồ trồng cây; Bác Hồ chăm cây; Bác Hồ tưới cây.

	- GV yêu cầu HS nói một câu về Bác Hồ theo tranh.
	- HS nói: Bác Hồ đang tưới cây. Bác Hồ rất yêu thiên nhiên. Bác Hồ luôn chăm lo cho thiếu nhi và cây xanh.

	4. VẬN DỤNG (5 phút)
Mục tiêu: HS sử dụng từ ngữ đã học để nói lời biết ơn Bác Hồ và các chú bộ đội.

	- GV yêu cầu HS chọn một từ đã học và đặt câu thể hiện tình cảm của mình.
	- HS đặt câu: Em kính yêu Bác Hồ. Chúng em nhớ ơn Bác Hồ. Các chú bộ đội rất anh dũng.

	- GV nhận xét, dặn HS tìm thêm 2 từ ngữ nói về con người Việt Nam.
	- HS lắng nghe, ghi nhớ.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT HỌC (NẾU CÓ)

BÀI 24: CHIẾC RỄ ĐA TRÒN
TIẾT 5: VIẾT ĐOẠN VĂN KỂ MỘT SỰ VIỆC
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù
- Kể lại được một việc Bác Hồ đã làm trong câu chuyện Chiếc rễ đa tròn theo gợi ý.
- Viết được 4–5 câu về việc vừa kể; câu rõ nghĩa, đúng nội dung, có cảm nghĩ.
- Biết soát lỗi câu, dấu câu, chữ viết hoa trong đoạn văn.
2. Năng lực chung
- Tự chủ và tự học: Tự chọn việc muốn kể, lập ý và viết đoạn văn.
- Giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi nhóm đôi, góp ý bài viết của bạn.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết lựa chọn từ ngữ phù hợp để diễn đạt suy nghĩ.
3. Phẩm chất
- Nhân ái: Biết học tập tình yêu thương, sự quan tâm của Bác Hồ.
- Chăm chỉ: Tích cực viết, sửa bài để đoạn văn rõ ràng hơn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Tranh Bác Hồ tưới cây, sơ đồ gợi ý viết đoạn văn, bảng phụ.
- HS: SGK, vở ô ly, bút chì.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. KHỞI ĐỘNG (3 phút)
Mục tiêu: HS nhớ lại một việc làm của Bác Hồ trong câu chuyện Chiếc rễ đa tròn.

	- GV hỏi: Trong câu chuyện Chiếc rễ đa tròn, em nhớ nhất việc làm nào của Bác Hồ?
	- HS nêu: Bác nhặt rễ đa, bảo chú cần vụ trồng lại; Bác cuộn rễ thành vòng tròn để thiếu nhi vui chơi.

	- GV dẫn vào bài: Hôm nay các em kể lại và viết 4–5 câu về một việc Bác Hồ đã làm trong câu chuyện.
	- HS lắng nghe, chuẩn bị vở.

	2. KHÁM PHÁ KIẾN THỨC (10 phút)
Mục tiêu: HS lập được ý kể theo gợi ý trong SGK.

	Hoạt động 1: Kể lại một việc Bác Hồ đã làm

	Bài tập 1: Kể lại một việc Bác Hồ đã làm trong câu chuyện Chiếc rễ đa tròn.

	- HS đọc yêu cầu và các gợi ý trong SGK.

	- GV hỏi: Em muốn kể về việc làm nào của Bác Hồ?
	- HS nêu: Em muốn kể việc Bác bảo chú cần vụ trồng lại chiếc rễ đa.

	- GV hỏi: Bác đã làm việc đó như thế nào?
	- HS nêu: Bác cuộn chiếc rễ thành vòng tròn, cùng chú cần vụ buộc vào hai cái cọc rồi vùi hai đầu rễ xuống đất.

	- GV hỏi: Em có suy nghĩ gì về việc làm của Bác?
	- HS nêu: Em thấy Bác rất yêu cây xanh, rất quan tâm đến thiếu nhi và nghĩ xa cho niềm vui của các em.

	- GV cho HS nói miệng theo nhóm đôi, một bạn kể, một bạn góp ý xem câu kể đã đủ ý chưa.
	- HS thực hành nói trong nhóm đôi, góp ý cho bạn.

	3. LUYỆN TẬP - THỰC HÀNH (17 phút)
Mục tiêu: HS viết được đoạn 4–5 câu kể một việc Bác Hồ đã làm.

	Bài tập 2: Viết 4–5 câu về việc em vừa kể ở trên.
	- HS đọc đề và xác định yêu cầu: viết 4–5 câu.

	- GV hướng dẫn cách viết: câu 1 giới thiệu việc làm; câu 2–3 kể việc Bác làm; câu 4 nêu kết quả; câu 5 nêu suy nghĩ của em.
	- HS lắng nghe, nhắc lại dàn ý ngắn gọn.

	- GV viết mẫu khung gợi ý trên bảng: “Trong câu chuyện..., em nhớ nhất việc... Bác đã... Việc làm ấy cho thấy... Em rất...”
	- HS quan sát khung gợi ý, chọn từ ngữ phù hợp để viết đoạn của mình.

	- GV cho HS viết vào vở; nhắc HS đầu câu viết hoa, cuối câu có dấu chấm, viết tên Bác Hồ đúng chính tả.
	- HS viết đoạn văn 4–5 câu vào vở.

	- GV mời 2–3 HS đọc bài viết; nhận xét theo tiêu chí: đủ số câu, đúng nội dung, có cảm nghĩ.
	- HS đọc bài; lớp nhận xét, góp ý; HS tự sửa bài.

	4. VẬN DỤNG (5 phút)
Mục tiêu: HS liên hệ việc làm nhỏ thể hiện tình yêu thương và trách nhiệm.

	- GV hỏi: Sau khi viết về việc làm của Bác, em muốn làm việc tốt nào cho lớp hoặc gia đình?
	- HS nêu: Em chăm cây, giúp bố mẹ, giữ lớp sạch, nhường nhịn bạn.

	- GV dặn HS hoàn thiện đoạn văn và chuẩn bị một câu chuyện kể về Bác Hồ cho tiết Đọc mở rộng.
	- HS lắng nghe, ghi nhớ.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT HỌC (NẾU CÓ)

BÀI 24: CHIẾC RỄ ĐA TRÒN
TIẾT 6: ĐỌC MỞ RỘNG
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù
- Tìm đọc được một câu chuyện, bài thơ hoặc đoạn văn kể về Bác Hồ phù hợp lứa tuổi.
- Kể lại được câu chuyện đã đọc và nói được cảm xúc của mình sau khi đọc.
- Biết ghi nhớ tên câu chuyện, nhân vật và việc làm đáng nhớ của Bác Hồ.
2. Năng lực chung
- Tự chủ và tự học: Chủ động chuẩn bị sách, bài đọc và ghi nhớ thông tin chính.
- Giao tiếp và hợp tác: Biết kể chuyện trong nhóm, lắng nghe và nhận xét bạn.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết chọn thông tin chính để kể lại ngắn gọn, tự nhiên.
3. Phẩm chất
- Chăm chỉ: Hình thành thói quen đọc sách, đọc thêm ngoài SGK.
- Nhân ái: Kính yêu Bác Hồ, mong muốn làm việc tốt theo lời Bác dạy.
4. Tích hợp
- Tích hợp NLS 1.1.CB1a: HS biết xác định thông tin cần tìm và tìm kiếm đơn giản câu chuyện về Bác Hồ trong môi trường số dưới sự hướng dẫn của người lớn; không bấm đường link lạ, không nhập thông tin cá nhân.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Một số sách, báo, câu chuyện ngắn về Bác Hồ; phiếu đọc mở rộng; máy chiếu nếu có.
- HS: Sách/bài đọc đã chuẩn bị, vở ghi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. KHỞI ĐỘNG (3 phút)
Mục tiêu: HS chia sẻ tên câu chuyện hoặc bài thơ đã tìm đọc về Bác Hồ.

	- GV hỏi: Em đã tìm đọc câu chuyện hoặc bài thơ nào kể về Bác Hồ?
	- HS nêu: Chiếc rễ đa tròn, Ai ngoan sẽ được thưởng, Bác Hồ đến thăm trại nhi đồng, Thư Trung thu của Bác Hồ.

	- GV dẫn vào bài: Hôm nay các em đọc mở rộng, kể lại câu chuyện đã đọc và nói cảm xúc của mình.
	- HS lắng nghe, chuẩn bị sách/bài đọc.

	2. KHÁM PHÁ - LUYỆN TẬP (22 phút)
Mục tiêu: HS tìm đọc, ghi nhớ thông tin chính và kể lại được câu chuyện về Bác Hồ.

	Hoạt động 1: Tìm đọc một câu chuyện kể về Bác Hồ

	Bài tập 1: Tìm đọc một câu chuyện kể về Bác Hồ.
	- HS đọc yêu cầu, giới thiệu sách/bài đọc đã chuẩn bị.

	- GV hướng dẫn HS xác định thông tin cần tìm: tên câu chuyện, nhân vật, việc làm của Bác, điều em thích.
	- HS ghi nhanh vào vở: tên truyện, việc làm của Bác, điều em cảm nhận.

	- GV nêu câu hỏi dẫn: Khi tìm truyện về Bác Hồ trên máy tính hoặc điện thoại của người lớn, em cần làm gì để tìm đúng và an toàn?
	- HS nêu: Em nhờ người lớn hướng dẫn, tìm theo từ khóa rõ ràng, chọn nguồn tin phù hợp, không bấm đường link lạ.

	- Tích hợp NLS 1.1.CB1a: GV diễn giải: Khi tìm đọc câu chuyện về Bác Hồ trong môi trường số, các em cần xác định rõ thông tin cần tìm, ví dụ “truyện thiếu nhi về Bác Hồ” hoặc “câu chuyện Bác Hồ với thiếu nhi”. Các em chỉ tìm khi có sự đồng ý và hướng dẫn của người lớn, ưu tiên nguồn do thầy cô, thư viện nhà trường hoặc trang thông tin chính thống giới thiệu. Khi thấy đường link lạ, hình ảnh không phù hợp hoặc yêu cầu nhập tên, số điện thoại, địa chỉ, các em phải dừng lại và báo người lớn. Sau khi tìm được, các em đọc, chọn thông tin chính và kể lại bằng lời của mình.
	- HS lắng nghe; nhắc lại cách tìm an toàn: có người lớn hướng dẫn, dùng từ khóa rõ, không bấm link lạ, không nhập thông tin riêng tư.

	Hoạt động 2: Kể lại câu chuyện đã đọc. Nói cảm xúc của em sau khi đọc câu chuyện

	Bài tập 2: Kể lại câu chuyện đã đọc. Nói cảm xúc của em sau khi đọc câu chuyện.
	- HS đọc yêu cầu, chuẩn bị kể trong nhóm.

	- GV tổ chức HS kể theo nhóm 4; mỗi bạn kể ngắn gọn tên chuyện, việc làm của Bác và cảm xúc của mình.
	- HS kể trong nhóm. Dự kiến: Em đọc chuyện Ai ngoan sẽ được thưởng; em thấy Bác rất yêu thiếu nhi; em cảm thấy kính yêu Bác hơn.

	- GV mời một số HS kể trước lớp; nhắc HS nói rõ ràng, nhìn bạn nghe, không đọc nguyên văn.
	- HS kể trước lớp; lớp lắng nghe, nhận xét bằng lời lịch sự.

	3. VẬN DỤNG (10 phút)
Mục tiêu: HS biết vận dụng bài đọc mở rộng để rèn thói quen đọc sách và làm việc tốt.

	- GV yêu cầu HS viết vào vở một câu cảm xúc sau khi đọc câu chuyện về Bác Hồ.
	- HS viết: Em rất kính yêu Bác Hồ. Em muốn học tập tốt và làm nhiều việc tốt theo lời Bác dạy.

	- GV dặn HS tiếp tục tìm đọc sách, báo, câu chuyện về Bác Hồ và chia sẻ với người thân.
	- HS ghi nhớ nhiệm vụ về nhà.
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